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ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC
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1 Phạm Quốc Duy 7A 5.2 5.0 3.1 3.9 6.1 5.9 5.0 6.0 6.1 5.0 Đ Đ Đ 5.1 Y K Tiếng Anh, Vật
lí2 Nguyễn Thị Kiều My 7A 4.1 3.7 2.4 3.6 4.5 5.0 4.3 5.2 5.0 5.1 Đ Đ Đ 4.3 Y K Ngữ Văn, Toán,
Tiếng Anh, Vật
lí, GDCD, Lịch
sử

3 Nguyễn Phú Nhật 7A 5.0 3.8 2.7 3.9 5.3 5.1 5.0 4.7 5.0 5.0 Đ Đ Đ 4.6 Y K Toán, Tiếng
Anh, Vật lí, Địa
lí

4 Lê Anh Thái 7A 5.4 3.6 4.7 4.6 5.1 4.1 4.0 3.6 4.5 3.7 Đ Đ Đ 4.3 Y Tb Toán, Tiếng
Anh, Vật lí, Sinh
học, Lịch sử,
Công nghệ, Địa
lí, Tin học

5 Phạm Tài Thật 7A 5.8 4.4 2.8 5.0 6.0 5.7 5.7 4.7 6.0 5.0 Đ Đ Đ 5.1 Y K Toán, Vật lí, Địa
lí6 Hồ Kim Viễn 7A 4.5 3.8 3.1 3.7 3.9 4.7 4.2 5.0 4.4 5.0 Đ Đ Đ 4.2 Y K Ngữ Văn, Toán,
Tiếng Anh, Vật
lí, Sinh học,
GDCD, Lịch sử,
Công nghệ

7 Nguyễn Mạnh Cường 7B 4.0 3.7 3.0 5.0 4.2 4.6 4.1 4.6 5.0 5.0 Đ Đ Đ 4.3 Y K Ngữ Văn, Toán,
Vật lí, GDCD,
Sinh học, Lịch
sử, Địa lí

8 Châu Phước Đạt 7B 4.3 4.5 4.5 5.0 4.6 5.4 5.0 4.9 5.0 5.0 Đ Đ Đ 4.8 Y K Ngữ Văn, Toán,
Vật lí, GDCD,
Địa lí

0337742250
9 Đặng Thị Xuân Hồng 7B 5.0 4.5 3.4 5.0 6.1 4.4 4.6 5.0 5.0 5.0 Đ Đ Đ 4.8 Y K Toán, Vật lí,

Sinh học, Lịch
sử

10 Đặng Văn Thanh 7B 4.2 4.5 5.4 4.7 5.5 5.9 5.1 5.7 5.5 5.0 Đ Đ Đ 5.2 Y K Ngữ Văn, Toán,
Tiếng Anh11 Nguyễn Thị Yên 7B 4.5 4.1 3.8 4.2 5.7 5.4 4.3 5.0 5.0 5.0 Đ Đ Đ 4.7 Y K Ngữ Văn, Toán,
Tiếng Anh, Vật
lí, Lịch sử

12 Hồ Mỹ Trâm 7B 5.3 4.9 3.4 5.3 6.3 5.0 5.2 5.1 5.1 5.2 Đ Đ Đ 5.1 Y K Toán, Vật lí
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